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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 -2022 – 4A3

Trường: Tiểu học Nơ Trang Lơng	          ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KỲ II
Họ tên: ………………………                                     MÔN: TIẾNG VIỆT             
Lớp: 4...,                                                                   Năm học: 2021 – 2022
                                                                                 Thời gian 40 phút
	Điểm

	Lời phê của giáo viên


A- KIỂM TRA ĐỌC:   (10 điểm)
1- Kiểm tra đọc thành tiếng:    (3 điểm)
      Học sinh bốc thăm đọc một trong các đoạn của các  bài văn dưới đây.GV cho các em đọc từng đoạn và trả lời các câu hỏi tương ứng. (thời gian đọc khoảng 1-2 phút).
Con lừa già và người nông dân
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại xảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Và cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già và cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì khi cứu con lừa lên cả. Thế là ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình.
Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, con lừa như hiểu được chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó con lừa bỗng trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và ông vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước chân lên cao hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
 (Sưu tầm)
 -Câu hỏi : Chuyện gì đã xảy ra với chú lừa nhỏ ? (0,5 điểm)
* Bị ngã xuống một cái giếng cạn nước khá sâu.
Câu chuyện về túi khoai tây
Vào một buổi học, thầy giáo tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Thầy chậm rãi giải thích với mọi người rằng, mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai, hãy viết tên những người mình không ưa hay ghét hận rồi cho vào túi. Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai tây. Thậm chí, có người một túi không chứa hết khoai, phải thêm một túi nhỏ kèm theo.
Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi hãy mang theo bên mình túi khoai tây đó bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào trong thời gian một tuần lễ. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ, thậm chí khi vui chơi cùng bạn bè cũng phải mang theo.
Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái vì lúc nào cũng có một túi khoai tây nặng nề kè kè bên cạnh. Tình trạng này còn tồi tệ hơn khi những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước. Cuối cùng, chúng tôi quyết định xin thầy giáo cho quẳng hết chõ khoai tây ấy đi và cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng.
Lúc ấy, thầy giáo của chúng tôi mới từ tốn nói: "Các em thấy không, lòng oán giận hay thù ghét người khác đã làm cho chúng ta thật nặng nề và khổ sở! Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng mọi người, mà nó còn là một món quà tốt đẹp để mỗi chúng ta dành tặng bản thân mình."
Lại Thế Luyện
-Câu hỏi: Thầy giáo mang túi khoai tây đến lớp để làm gì ?
* Để giáo dục cho cả lớp một bài học về lòng vị tha.
ĐẢO SAN HÔ
        Cách Bà Rịa khoảng năm trăm cây số về phía đông nam bờ biển nước ta có một chùm đảo san hô nhiều màu. Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta. Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung. Mỗi một đảo là một bông hoa san hô rực rỡ góp thành một lẵng hoa giữa mặt nước biển Đông xanh mênh mông.
-Câu hỏi: : Đảo hô có ở quần đảo nào của nước ta?

CHIM RỪNG TÂY NGUYÊN
     Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ I –rơ – pao chao mình rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đấy hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chúng từ các nơi trên miền Trường Sơn bay về. Chim đại bàng vàng mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt chen nhau bơi lội... Những con kơ – púc, mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt, cố rướn cái mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo. Các chú chim piêu có bộ lông màu xanh lục, đôi chân như đi tất vàng giống hệt những nhà thể thao đang nhào lộn trên cành cây. Chim vếch – ka mải mê chải chuốt bộ lông vàng óng của mình. Chim câu xanh, chim sa – tan nhẹ nhàng cất tiếng hót gọi đàn... 
                                                                                          ( Thiên Lương)
Câu hỏi :Bài văn miêu tả mấy loại chim?
A. 5 loại chim.
B. 6 loại chim.
C. 7 loại chim
2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:    (7 điểm)
	Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

CÔ GIÁO VÀ HAI EM NHỎ
     Nết sinh ra đã bất hạnh với bàn chân trái thiếu ba ngón. Càng lớn, đôi chân Nết lại càng teo đi và rồi Nết phải bò khi muốn di chuyển.
      Khi em Na vào lớp Một, ở nhà một mình Nết buồn lắm, chỉ mong Na chóng tan trường về kể chuyện ở trường cho Nết nghe. Na kể rất nhiều về cô giáo: tà áo dài của cô trắng muốt, miệng cô cười tươi như hoa, cô đi nhẹ nhàng đến bên từng học sinh dạy các bạn viết, vẽ...Nghe Na kể, Nết ước mơ được đi học như Na.
       Trong một tiết học vẽ, cô giáo cầm vở vẽ của Na. Na vẽ một cô gái đang cầm đôi đũa nhỏ đứng bên một cô gái. Na giải thich: “ Em vẽ một cô tiên đang gõ đôi đũa thần chữa đôi chân cho chị em, để chị em cũng được đi học”. Cô giáo ngạc nhiên khi biết chị gái Na bị tật nguyền. Tối hôm ấy, cô đến thăm Nết. Biết Nết ham học, mỗi tuần ba buổi tối, cô dạy Nết học.
      Còn một tháng nữa là kết thúc năm học. Mấy hôm nay, cô giáo thường kể cho 35 học trò của mình về một bạn nhỏ. Đôi chân bạn ấy không may bị tê liệt nên bạn phải ngồi xe lăn nhưng bạn vẫn quyết tâm học. Có lúc đau tê cứng cả lưng nhưng bạn vẫn cố viết và viết rất đẹp. Năm học sau, bạn ấy sẽ vào học cùng các em. Nghe cô kể, mắt Na sáng lên, Na vui và tự hào về chị mình lắm.
        Bố mẹ Nết rơm rớm nước mắt khi biết nhà trường sẽ đặc cách cho Nết vào học lớp Hai. Còn Nết, cô bé đang hình dung cách cô giáo cùng các bạn nhỏ xúm xít đầy chiếc xe lăn.
Theo Tâm huyết nhà giáo
* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Nết là một cô bé: (0,5 điểm) M1
a. Thích chơi hơn thích học.
b. Yêu mến cô giáo.
c. Thương chị. 
d. Có hoàn cảnh bất hạnh.

Câu 2: Hoàn cảnh của bạn Nết có gì đặc biệt? (0,5 điểm) M1
a. Bị tật bẩm sinh và càng lớn đôi chân càng teo đi .
b. Gia đình Nết khó khăn không cho bạn đến trường.
c. Nết mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
d. Nết học yếu nên không thích đến trường.
Câu 3: Nhóm từ nào dưới đây chỉ gồm những từ miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên?(0,5 điểm) M1
a. đằm thắm, lộng lẫy, dịu dàng
b. tươi đẹp, hùng vĩ, sặc sỡ
c. Xanh tốt, xinh tươi, thùy mị
d. hùng vĩ, dịu dàng, lung linh
Câu 4: Câu: “Na vẽ một cô gái đang cầm đôi đũa nhỏ đứng bên một cô gái” thuộc kiểu câu kể nào? (0,5 điểm) M1
a. Ai là gì?
b. Ai thế nào?
c. Ai làm gì?
d. Không thuộc câu kể nào.
Câu 5: Vì sao cô giáo lại biết được hoàn cảnh của Nết mà giúp đỡ bạn? (0,5 điểm) M2
a. Vì cô gặp Nết đang ngồi xe lăn trên đường đi dạy về .
b. Vì Na đã kể cho cô nghe về hoàn cảnh của chị mình.
c. Vì ba mẹ đến trường kể cho cô nghe và xin cho Nết đi học.
d. Vì cô đọc được hoàn cảnh của nết trên báo.
Câu 6: Chủ ngữ trong câu: “Năm học sau, bạn ấy sẽ vào học cùng các em.” là: (0,5 điểm) M2
a. Câu kể
b. Câu hỏi
c. Câu kể hoặc câu hỏi
d. Câu khiến
Câu 7: Cô giáo đã làm gì để giúp Nết? (1 điểm) M2
a. Mua cho bạn một chiếc xe lăn.
b. Cho Nết sách vở để đến lớp cùng bạn.
c. Đến nhà dạy học, kể cho học trò nghe về Nết, xin cho Nết vào học lớp Hai
d. Nhờ học sinh trong lớp kèm cặp cho Nết việc học ở nhà cũng như ở trường.
Câu 8: Theo em, cô giáo là người như thế nào? hãy viết một câu kể theo kiểu câu kể ai là gì  để nói lên điều đó (1 điểm) M3
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 9: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? (1 điểm) M3
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Câu 10: Em học được điều gì từ bạn Nết qua câu chuyện trên, hãy viết một câu theo kiểu câu kể ai làm gì  để nói lên điều đó? (1 điểm) M4
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
B- KIỂM TRA VIẾT:   (10 điểm)
	1- Chính tả: (Nghe – viết )   (3 điểm )
Cái đẹp
Cuộc sống quanh ta thật đẹp. Có cái đẹp của đất trời: nắng chan hòa như rót mật xuống quê hương, khóm trúc xanh rì rào trong gió sớm, những bông cúc vàng lóng lánh sương mai,… Có cái đẹp do bàn tay con người tạo nên: những mái chùa cong vút, những bức tranh rực rỡ sắc màu, những bài ca náo nức lòng người,.. Nhưng đẹp nhất vẫn là vẻ đẹp của tâm hồn. Chỉ những người biết sống đẹp mới có khả năng thưởng thức cái đẹp và tô điểm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.
Hòa Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2- Tập làm văn:    (7 điểm)
	 Hãy tả một cho cây bóng mát, cây hoa hoặc cây ăn quả mà em yêu thích nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     


ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA KÌ 2
A/ KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm.
1.Đọc thành tiếng (3 điểm)
(Đánh giá theo hướng dẫn KTĐK môn TV4)
- Đọc đảm bảo tốc độ tối thiểu 80 chữ/ phút, đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, đọc đúng tiếng, từ không đọc sai quá 5 tiếng), ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa. (2 điểm)
* Tùy mức độ mắc lỗi trong khi đọc (phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...) GV có thể cho các mức 1,5 – 1 – 0,5 - Trả lời đúng câu hỏi do GV nêu: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ý: 0,5 điểm)

2. Đọc và tra lời câu hỏi: (7 điểm)	

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	d
	a
	b
	c
	b
	d
	c
	
	
	

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	 1
	1



          Câu 8: Học sinh đặt câu đúng yêu cầu và đủ ý, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm cảm (1 điểm).
        Ví dụ: Cô giáo là một người có tấm lòng nhận hậu.
                  Cô giáo là một người hết lòng vì học sinh

             Câu 9. (1 điểm).– Tùy theo bài làm của HS để GV tính điểm.
         Trong cuộc sống mỗi người có một hoàn cảnh, ai cũng muốn mình được hạnh phúc, không ai muốn gặp điều bất hạnh(0,5 điểm).
        Vì vậy, chúng ta cần phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau để cuộc sống tươi đẹp hơn . (0,5 điểm)
        Câu 10: (1 điểm) Tùy vào bài làm của HS để giáo viên tính điểm: Nếu HS nêu được 1 điều có ý nghĩa thì sẽ tính 1 điểm.
VD:
- Em học được ở bạn Nết sự kiên trì vượt qua khó khăn để học tập thật tốt dù bị tật nguyền; 
-Em học tập ở bạn Nết lòng lạc quan, vượt lên chính mình, chăm chỉ học hành ...
B. Bài kiểm tra viết: (10 điểm).

	


















































ĐỀ THI GIŨA KỲ 2
                            Năm học 2020 - 2021
Môn: Tiếng việt



I. Chính tả: Nghe – viết (3 điểm)
Bài viết được điểm tối đa khi không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 0,2 điểm. Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày không sạch sẽ ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.
II. Tập làm văn: (7 điểm)
a) Mở bài : Tả hoặc giới thiệu bao quát về cây.
b)Thân bài: Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kì phát triển của cây. 
c. Kết bài: Nêu lợi ích của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây 
























MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 4 A3- GIỮA HỌC KÌ II
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

	Mức 2

	Mức 3

	Mức 4

	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Nhận biết về phân số, rút gọn, so sánh phân số, viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.
- Cộng trừ nhân , chia 2 phân số, cộng ,trừ, nhân phân số với số TN. Dấu hiệu chia hết...
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	2.0
	
	
	1.0
	
	1.0
	4đ
	2đ

	
	Câu số
	1;2
	
	  5,6
	   
	
	8
	
	   10
	1,2,5,6
	8,10

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích
Chuyển đổi , thực hiện phép tính với số khối lượng,diện tích, thời gian.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	2đ
	

	
	Câu số
	3,4
	
	
	
	
	
	
	
	3,4
	

	Yếu tố hình học. 
	Số câu
	  
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	
	7
	

	.Giải bài toán có đến 3 bước tính vơi các số tự nhiên hoặc phân số.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0

	
	Câu  số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	9

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	7
	3

	
	
	4
	3
	2
	1
	
10 câu

	
	Số điểm
	4đ
	
	2 đ
	1 đ
	
	2 đ
	
	1đ
	7đ
	3đ


KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Câu 1( 1 điểm )  Khoanh tròn vào chữ ( A, B, C, D ) trước kết quả đúng:
               Phân số nào dưới đây lớn hơn 1:
A .                    B  .                      C.                           D.       
Câu 2:   ( 1 điểm )   Khoanh tròn vào chữ ( A, B, C, D ) trước kết quả đúng:
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của  15m2 = = ……………………cm2
A. 150 cm2                B. 1500 cm2               C. 15000  cm2                  D. 150000 cm2
Câu 3:   ( 1 điểm )   Khoanh tròn vào chữ ( A, B, C, D ) trước kết quả đúng:
Một ô tô đi được 295km trong 5 giờ, trung bình mỗi giờ ô tô đi được:
A. 49km                      B. 95km	C. 59km                    D. 69km
Câu 4: ( 1 điểm )  Khoanh tròn vào chữ ( A, B, C, D ) trước kết quả đúng:
          Hiệu của     và là
    A. 	B. 				C.			    D. 
Câu 5: ( 1 điểm )  Khoanh tròn vào chữ ( A, B, C, D ) trước kết quả đúng:
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của  3 tấn 7 kg =  ………….kg là:
A. 307 kg                  B. 3007kg	C. 370 kg                D. 3700kg
Câu 6: (1đ)) M2
  Phân số   bằng phân số nào dưới đây:



A.                       B.   		C.      		D.   [image: ]
Câu 7: ( 1 điểm )   Trong hình vẽ bên, các cặp cạnh song song với nhau là:
 A. AH và HC; AB và HC                                         A                       B
 B. AB và BC; CD và AD
 C.AB và DC; AD và BC                                                                   
                                                               D                          C      
 D.    AB và CD; AC và BD                                             

Câu 8:  ( 1 điểm )  Đúng ghi đ,  sai ghi s
s a. +  = =  	đ	b   .      +  = +  = 		
Câu 9: ( 1 điểm )   Xã A và xã B cùng trồng cây cao su trên một khu rừng, được tất cả 2325 cây. Xã A trồng nhiều hơn xã B là 189 cây. Hỏi mỗi xã trồng được bao nhiêu cây cao su ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................
Câu 10: ( 1 điểm )     Cô có số vở ít hơn 90 nhưng nhiều hơn 50 quyển vở. Nếu chia cho 9 bạn, hoặc 3 bạn Thì số vở của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở?. M4
…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................









 
                  ĐÁP ÁN MÔN  TOÁN GHK II 

	câu
	A
	B
	C
	D
	Lời giải

	1
	
	
	x
	
	

	2
	
	
	x
	
	

	3
	
	
	x
	
	

	4
	
	
	
	x
	

	5
	
	x
	
	
	

	6
	x
	
	
	
	

	7
	
	
	x
	
	

	8
	
	
	
	
	s a. +  = =  		b   .      +  = +  =  đ

	9
	
	
	
	
	Xã B trồng được số cây cao su là:
(2325-189) : 2= 1068 ( cây)
Xã A trồng được số cây cao su là:
1068+ 189 = 1257 (cây)
Đáp số Xã A:1257 cây . Xã B:1068


	10
	
	
	
	
	Các số tìm được phải chia hết cho  và 9.
Số đó phải lớp hơn 50 và bé hơn 90.
Vậy số cần tìm là 54,63,72,81.
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